ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11– MÃ ĐỀ 132
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Câu 1: Cho các phản ứng sau:

(1)  NH4NO3 
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(2) NH4NO2 
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 (3) NH3 + O2 
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(4) NH3 + Cl2 
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(5) NH4Cl 
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(6) NH3 + CuO 
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Các phản ứng đều tạo khí N2 là:

A. (2), (4), (6).
B. (1), (3), (4).
C. (3), (6).
D. (4), (6).

Câu 2: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần?

A. NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO
B. NH3, N2, NO, N2O, AlN

C. NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3
D. NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3
Câu 4: Cho các chất điện li sau: H2SO4, H2CO3, NaCl, HNO3, Zn(OH)2, CuSO4. Số chất điện li mạnh là

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 5: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .

B. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

C. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Câu 6: Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 40g NH4NO2 là

A. 11,2 lít.
B. 5,6 lít.
C. 14,0 lít.
D. 2,8 lít.

Câu 7: Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy khối lượng giảm 2,16g. Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:

A. 0,50g.
B. 3,76g.
C. 1.88g .
D. 0,94g.

Câu 8: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ

A. NH4NO2.
B. NH4NO3.
C. không khí.
D. HNO3.

Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là

A. có kết tủa trắng xanh.
B. có kết tủa nâu đỏ và bọt khí thoát ra.
C. có khí thoát ra.
D. có kết tủa nâu đỏ.
Câu 10: Chọn câu sai: Đối với một dung dịch thì

A. giá trị nồng độ ion H+ tăng thì độ axit giảm.

B. giá trị độ pH tăng thì độ axit tăng.

C. dung dịch có pH < 6 làm quỳ tím hoá đỏ.

D. dung dịch có pH =9 là bazơ làm phenolphtalein hóa xanh.

Câu 11: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (đktc). Hiệu suất phản ứng là
A. 20%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 30%.

Câu 12: Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch

A. CuCl2, AlCl3.
B. NaCl, CaCl2.
C. KNO3, K2SO4.
D. Ba(NO3)2, AgNO3.

Câu 13: Dung dịch X chứa các ion Cl-, Zn2+, SO42-, Mg2+. Dung dịch trên có thể được tạo thành từ nhiều nhất là

A. 3 muối
B. 4 muối
C. 2 muối
D. 5 muối

Câu 14: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M
B. [H+] > [CH3COO-]
C. [H+] < [CH3COO-]
D. [H+] < 0.10M

Câu 15: Các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, 
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B. Cu2+, Cl-, Na+, Fe2+, 
[image: image8.wmf]3

NO

-


C. Fe2+, K+, OH-, 
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Câu 16: Một dung dịch chứa  5,85g K+; 2,7g Al3+; 9,6g 
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. Nếu cô cạn dung dịch muối này sẽ thu được lượng muối khan là
A. 33,65g.
B. 32,60g.
C. 30,20g.
D. 28,50g.

Câu 17: Trộn V1 lit dd axit mạnh có pH = 4 với V2 lit dd bazơ mạnh có pH = 10 thu được dung dịch có pH = 5. Tỉ số V1/V2 là
A. 2 : 1
B. 11: 9
C. 1 : 1
D. 9 : 11

Câu 18: Phản ứng nhiệt phân nào dưới đây không đúng?

A. NH4HCO3 
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 NH3 + H2O + CO2
B. NH4NO2 
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 N2 + 2H2O

C. NH4NO3 
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 NH3 + HNO3
D. NH4Cl 
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 NH3 + HCl

Câu 19: Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl, pH = a; dung dịch H2SO4, pH = b; dung dịch NH4Cl, pH = c và dung dịch NaOH pH = d. Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. c < a< d < b.
B. d < c< a <b.
C. a < b < c <d.
D. b < a < c < d.

Câu 20: Cho các phản ứng sau: N2 + O2 
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 2NO  và  N2 + 3H2 
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 2NH3. Trong hai phản ứng trên, nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Nitơ chỉ thể hiện tính oxi hóa.
B. Nitơ chỉ thể hiện tính khử.

C. Nitơ không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
D. Nitơ thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 21: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Nitơ chiếm khoảng 4/5 thể tích không khí.

B. Do có liên kết 3 trong phân tử bền vững nên ở điều kiện thường nitơ là một khí trơ.

C. Nitơ là khí không màu, không mùi, không vị.

D. Nitơ có độ âm điện bằng 3 (chỉ kém F, O, Cl) nên ở điều kiện thường nitơ khá hoạt động hóa học.

Câu 22: Phản ứng hoá học nào sau đây chứng tỏ amoniac là một chất khử mạnh?

A. 2NH3  + 3CuO 
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 N2 + 3Cu  + 3H2O
B. NH3 + H2O + CuCl2 ( Cu(OH)2 + NH4Cl-
C. NH3  + HCl      ( NH4Cl
D. 2NH3  + H2SO4 ( (NH4)2SO4
Câu 23: Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp đẩy nước vì

A. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp
B. N2 nhẹ hơn không khí

C. N2 rất ít tan trong nước
D. N2 không duy trì sự sống, sự cháy

Câu 24: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D. H2O.

Câu 25: Theo Arêniut, chất nào dưới đây là bazơ?

A. NaOH
B. HCl
C. Al(NO3)3
D. KCl
Câu 26: Chất điện li là chất khi tan trong nước

A. phân li ra anion.
B. phân li thành ion.
C. phân li ra cation.
D. phân li ra các phân tử.

Câu 27: Hòa tan 0,235 gam K2O vào 5 lít H2O thu được dung dịch A có pH bằng

A. 11.
B. 2.
C. 3.
D. 12.

Câu 28: Một dung dịch có pH < 7. Môi trường của dung dịch này là

A. trung tính.
B. lưỡng tính.
C. axit.
D. kiềm.

Câu 29: Có bốn lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là: AlCl3 , NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau đây để nhận biết các chất trên?

A. Dd NaOH.
B. Dd H2SO4.
C. Dd Ba(OH)2.
D. Dd AgNO3.
Câu 30: pH của dung dịch HCl 0,003M và dung dịch Ba(OH)2  0,001M lần lượt bằng

A. 2,5 và 11,3.
B. 2,0 và 2,3.
C. 2,0 và 11,0.
D. 3,0 và 12,0.

Câu 31: Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh?

A. HCl, NaOH, CH3COOH.
B. NaNO3, NaNO2, HNO2.

C. KOH, NaCl, HF.
D. HCl, NaOH, NaCl.

Câu 32: Trộn 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch có pH là

A. 1.
B. 2.
C. 6.
D. 7.

Câu 33: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. H2SO4, KCl, CH3COOH, CaCl2
B. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4
C. HNO3, CuSO4, H2S, CaCl2
D. Ba(NO3)2, H2SO4, KNO3, NaCl

Câu 34: Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20,125.
B. 12,375.
C. 22,540.
D. 17,710.

Câu 35: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

A. N2 + 3Mg  → Mg3N2
B. N2 + O2 →  2NO

C. N2 + 6Li  → 2Li3N
D. N2 + 3H2 →  2NH3
Câu 36: Phương trình điện li K3PO4 nào sau đây là đúng?

A. K3PO4 
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B. K3PO4 
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C. K3PO4 
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D. K3PO4 
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Câu 37: Cho dung dịch KOH đến dư vào 100 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thoát ra ở đktc là bao nhiêu lít?
A. 2,24 lít.
B. 22,40 lít.
C. 4,48 lít.
D. 44,80 lít.

Câu 38: Một dung dịch chứa: x mol K+, y mol NH4+, a mol PO4 3- và b mol S2-. Biểu thức liên hệ giữa số mol các ion là

A. x + y = 3a + 2b.
B. x + y =  a + b.
C. 3x + 2y = 2a + b.
D. 2x + 3y = a + b.

Câu 39: Đối với dung dịch bazơ mạnh NaOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol sau đây là đúng?
A. [OH-] < 0,1 M
B. [OH-] > 0,1 M
C. [OH-] = 0,1 M
D. [OH-] < [Na+]
Câu 40: Cho Mg(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng này là

A. Mg(OH)2 + 2Cl-
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MgCl2 + 2OH-.
B. Mg2+ + 2Cl- 
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MgCl2.

C. H+ + OH- 
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 H2O.
D. Mg(OH)2 + 2H+
[image: image29.wmf]®

 Mg2+ + 2H2O.

(Cho: Zn=65, S=32, Fe=56, Al=27,Cu=64, F=19, Cl=35,5, Br=80, I=127, O=16, H=1, C=12,  Mn=55, Cr= 52, N=14, K=39, Na=23, Mg=24, Li=7, Ba=137, Ca=40)
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